
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:               /QĐ-UBND Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực 
môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

    CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 
thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết 
định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi tường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục 
hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép 
môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
7667/TTr-STNMT ngày 03 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 04 thủ tục hành 
chính được sửa đổi trong lĩnh vực môi trường (đã được công bố tại Quyết định 
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số 726/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu (đính kèm Danh mục thủ tục hành chính). 

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm về hình thức, 
nội dung công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định đối với những thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của đơn vị mình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Quyết định và Danh mục kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện 
tử của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: http://www.baria-vungtau.gov.vn. 

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có liên quan căn cứ các thủ tục hành 
chính công bố tại Quyết định này rà soát, sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.  

Căn cứ Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, Sở Tài nguyên và Môi 
trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông sửa đổi quy trình 
điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm của Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của tỉnh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);  
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ  (b/c); 
- Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Báo BR-VT; Đài PTTH tỉnh; 
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;                     
- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 
- Lưu: VT, NC7. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đặng Minh Thông 
 
 
 
 
 
 

 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số ..….../QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI 

STT 

Mã hồ sơ 

thủ tục 

hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực môi trường 

1 1.010723          

         

        c   

Hu ệ ) 

1. Thời gian tiếp 

nhận và giao trả kết 

quả: 

Sá    ừ 07     00 

đế  11     30 và 

c  ều  ừ 13     30 

đế  17     00 vào 

các ngày là  v ệc 

  o    uầ . 

2. Thời hạn giải 

quyết:  

- Tố  đa là 15       

lă )   à      ừ   à  

     đ  c       đầ  

đ       lệ    o   đ  

              đ    

            ế   u   au 

         đ  c       

Bộ      

  ế       

và      ế  

 u  c   

 u ệ . 

H     đ  c 

 ộ    eo  ộ  

trong các 

         ức 

 au đâ : 

- Nộ    ực 

  ế ; 

- Qua đ     

b u đ ệ ; 

- Qua   ực 

 u ế      đ a 

c ỉ 

http://dichvuc

ong.baria-

vungtau.gov.

vn/   ức 4 

bắ  buộc đố  

vớ  các 

T ực 

  ệ  

theo quy 

đ        

N    

 u ế   ố 

10/2022/

NQ-

HĐND 

ngày 

15/7/202

2 c a 

Hộ  

đ    

nhân dân 

 ỉ   Bà 

R a – 

Vũ   

Tàu. 

- Lu   B o vệ     

        ố 

72/2020/QH14 

ngày 17/11/2020; 

- N    đ     ố 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

c a   í        u  

đ    c     ế   ộ   ố 

đ ều c a Lu   B o 

vệ           ; 

- T         ố 

02/2022/TT-

BTNMT   à  

10/01/2022 c a Bộ 

       Bộ Tà  

nguyên và Môi 

        u  đ    

c     ế       à   

 ác  ộ  du   cò  

l     ực   ệ    eo 

Qu ế  đ     ố 

87/QĐ-BTNMT 

ngày 14/01/2022 

c a Bộ        Bộ 

Tài nguyên và Môi 

      về v ệc c    

bố      ục  à   

c í    ớ  ba   à  ; 

     ục  à   c í   

 ửa đổ   bổ  u  ; 

     ục  à   c í   

  a    ế;      ục 

 à   c í   b  bã  bỏ 

  o   lĩ   vực     

         uộc      

v  c ức  ă    u   

lý c a Bộ Tà  

nguyên và Môi 
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c ỉ    ửa  bổ  u   

  eo   u cầu c a c  

 ua  c             

            ố  đa là 

05   ă )   à      ừ 

  à       đ  c    

   đầ  đ       lệ) đố  

vớ  các            

 au đâ : 

  Dự á  đầu     c     

        uộc đố  

           v    à   

  ử     ệ  c    

  ì   xử lý c        ; 

  Dự á  đầu     c     

đ u  ố    ớc      vào 

 ệ   ố     u  o   xử 

lý   ớc            u   

c a   u     xu    

     doa    d c  vụ 

      u    cụ  c    

    ệ  và đá  ứ   

các   u cầu  au đâ : 

        uộc lo   

 ì       xu         

doa    d c  vụ c  

  u  c   â          

          ;       

  uộc            

      ua    ắc   í 

           

 au đâ : 

  Dự á  đầu 

    c     

        uộc 

đố        

     v    à   

  ử     ệ  

c      ì   xử 

lý c        ; 

  Dự á  đầu 

t   c     đ u 

 ố    ớc      

vào  ệ   ố   

  u  o   xử 

lý   ớc      

      u   c a 

  u     xu    

     doa    

d c  vụ     

  u    cụ  

c        ệ  

và đá  ứ   

các   u cầu 

 au đâ : 

K       uộc 

lo    ì       

xu         

doa    d c  

vụ c    u  c  

(Nội 

dung cụ 

thể tại 

Biểu 

mức thu 

phí đính 

kèm) 

 ộ   ố đ ều c a 

Lu   B o vệ     

      ; 

- N     u ế   ố 

10/2022/NQ-

HĐND   à  

15/7/2022 c a Hộ  

đ      â  dâ   ỉ   

Bà R a – Vũ   

Tàu về v ệc quy 

đ     ức   u  c ế 

độ   u   ộ    u   

lý và  ử dụ     í 

     đ    c    c   

l    đ ều c ỉ        

                

     đ a bà   ỉ   

Bà R a – Vũ   

Tàu. 

      . 
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      ự độ    l     ục  

 ua    ắc đ       

  eo  u  đ        

N    đ     ố 

08/2022/NĐ-CP. 

- Tố  đa là 30 (ba 

    ) ngày     ừ 

  à       đ  c    

   đầ  đ       lệ 

   o   đ           

     đ               

 ế   u   au          

đ  c       c ỉ   

 ửa  bổ  u     eo   u 

cầu c a c   ua  c   

                     

 ố  đa là 05   ă ) 

ngày     ừ   à       

đ  c       đầ  đ   

    lệ) đố  vớ  các 

           cò  l  . 

- T      a   ổ c ức  

cá   â  c ỉ    ửa  bổ 

 u               

 í   vào        a  

      u ế       ục 

 à   c í   c a c  

 ua  c       .  

 â          

          ; 

        uộc 

           

      ua    ắc 

  í       ự 

độ    l    

 ục   ua    ắc 

đ         eo 

 u  đ        

N    đ     ố 

08/2022/NĐ-

CP). 

 

2 1.010724     đổ       

         
1. Thời gian tiếp 

nhận và giao trả kết 

Bộ      

  ế       

H     đ  c 

 ộ  qua   ực 

Không 

 u  đ    

- Lu   B o vệ     

        ố 

 ác  ộ  du   cò  

l     ực   ệ    eo 
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        c   

Hu ệ ) 
quả: 

Sá    ừ 07     00 

đế  11     30 và 

c  ều  ừ 13     30 

đế  17     00 vào 

các ngày là  v ệc 

  o    uầ . 

2. Thời hạn giải 

quyết:  

- Thời hạn kiểm tra, 

trả lời về tính đầy đủ, 

hợp lệ của hồ sơ: 

K      u  đ   . 

- Thời hạn cấp đổi 

giấy phép môi 

trường: Tố  đa 10 

     )   à      ừ 

  à       đ  c    

   đầ  đ       lệ.  

và      ế  

 u  c   

 u ệ . 

 u ế      đ a 

c ỉ 

http://dichvuc

ong.baria-

vungtau.gov.

vn/  

 Mức 4) 

72/2020/QH14 

ngày 17/11/2020; 

- N    đ     ố 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

c a   í       quy 

đ    c     ế   ộ   ố 

đ ều c a Lu   B o 

vệ           ; 

- T         ố 

02/2022/TT-

BTNMT   à  

10/01/2022 c a Bộ 

       Bộ Tà  

nguyên và Môi 

        u  đ    

c     ế       à   

 ộ   ố đ ều c a 

Lu   B o vệ     

      . 

Qu ế  đ     ố 

87/QĐ-BTNMT 

ngày 14/01/2022 

c a Bộ        Bộ 

Tài nguyên và Môi 

      về v ệc c    

bố      ục  à   

c í    ớ  ba   à  ; 

     ục  à   c í   

 ửa đổ   bổ  u  ; 

     ục  à   c í   

  a    ế;      ục 

 à   c í   b  bã  bỏ 

  o   lĩ   vực     

         uộc      

v  c ức  ă    u   

lý c a Bộ Tà  

nguyên và Môi 

      . 

3 1.010725     đ ều 

c ỉ        

         

        c   

Hu ệ ) 

1. Thời gian tiếp 

nhận và giao trả kết 

quả: 

Sá    ừ 07     00 

đế  11     30 và 

c  ều  ừ 13     30 

đế  17     00 vào 

các ngày là  v ệc 

  o    uầ . 

Bộ      

  ế       

và      ế  

 u  c   

 u ệ . 

H     đ  c 

 ộ  qua   ực 

 u ế      đ a 

c ỉ 

http://dichvuc

ong.baria-

vungtau.gov.

vn/  

 Mức 4) 

T ực 

  ệ  

theo quy 

đ        

N    

 u ế   ố 

10/2022/

NQ-

HĐND 

- Lu   B o vệ     

        ố 

72/2020/QH14 

ngày 17/11/2020; 

- N    đ     ố 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

c a   í        u  

đ    c     ế   ộ   ố 

 ác  ộ  du   cò  

l     ực   ệ    eo 

Qu ế  đ     ố 

87/QĐ-BTNMT 

ngày 14/01/2022 

c a Bộ        Bộ 

Tài nguyên và Môi 

      về v ệc c    

bố      ục  à   
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2. Thời hạn giải 

quyết:  

- Thời hạn kiểm tra, 

trả lời về tính đầy đủ, 

hợp lệ của hồ sơ: 

K      u  đ   . 

- Thời hạn kiểm tra, 

cấp điều chỉnh giấy 

phép môi trường: Tố  

đa 15       lă ) 

  à      ừ   à       

đ  c       đầ  đ   

    lệ. 

- T      a   ổ c ức  

cá   â  c ỉ    ửa  bổ 

 u               

 í   vào        a  

      u ế       ục 

 à   c í   c a c  

 ua  c       .  

ngày 

15/7/202

2 c a 

Hộ  

đ    

nhân dân 

 ỉ   Bà 

R a – 

Vũ   

Tàu. 

(Nội 

dung cụ 

thể tại 

Biểu 

mức thu 

phí đính 

kèm) 

đ ều c a Lu   B o 

vệ           ; 

- T         ố 

02/2022/TT-

BTNMT   à  

10/01/2022 c a Bộ 

       Bộ Tà  

nguyên và Môi 

        u  đ    

c     ế   hi hành 

 ộ   ố đ ều c a 

Lu   B o vệ     

      ; 

- Ngh  quyết số 

10/2022/NQ-

HĐND   à  

15/7/2022 c a Hội 

đ ng nhân dân tỉnh 

Bà R a – Vũ   

Tàu về việc quy 

đ nh mức thu, chế 

độ thu, nộp, qu n 

lý và sử dụng phí 

th   đ nh c p, c p 

l    đ ều chỉnh gi y 

phép môi     ng 

     đ a bàn tỉnh 

Bà R a – Vũ   

Tàu. 

c í    ớ  ba   à  ; 

     ục  à   c í   

 ửa đổ   bổ  u  ; 

     ục hành chính 

  a    ế;      ục 

 à   c í   b  bã  bỏ 

  o   lĩ   vực     

         uộc      

v  c ức  ă    u   

lý c a Bộ Tà  

nguyên và Môi 

      . 
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4 1.010726     l        

         

        c   

Hu ệ ) 

1. Thời gian tiếp 

nhận và giao trả kết 

quả: 

Sá    ừ 07     00 

đế  11     30 và 

c  ều  ừ 13     30 

đế  17     00 vào 

các ngày là  v ệc 

  o    uầ . 

2. Thời hạn giải 

quyết:  

- Thời hạn kiểm tra, 

trả lời về tính đầy đủ, 

hợp lệ của hồ sơ: 

K      u  đ   . 

- Thời hạn kiểm tra, 

cấp lại giấy phép môi 

trường: 

  Tố  đa 20 (hai 

    )   à      ừ 

  à       đ  c    

   đầ  đ       lệ đố  

vớ               eo 

đ      và đ        

B ớc 1  ục a     

Qu ế  đ     ố 

87/QĐ-BTNMT 

  à  14/01/2022 c a 

Bộ        Bộ Tà  

Bộ      

  ế       

và      ế  

 u  c   

 u ệ . 

H     đ  c 

 ộ    eo  ộ  

trong các 

         ức 

 au đâ : 

- Nộ    ực 

  ế ; 

- Qua đ     

b u đ ệ ; 

- Qua   ực 

 u ế      đ a 

c ỉ 

http://dichvuc

ong.baria-

vungtau.gov.

vn/   ức 4 

bắ  buộc đố  

vớ  các 

           

 au đâ : 

  Dự á  đầu 

    c     

        uộc 

đố        

     v    à   

  ử     ệ  

c      ì   xử 

lý c        ; 

  Dự á  đầu 

T ực 

  ệ  

theo quy 

đ        

N    

 u ế   ố 

10/2022/

NQ-

HĐND 

ngày 

15/7/202

2 c a 

Hộ  

đ    

nhân dân 

 ỉ   Bà 

R a – 

Vũ   

Tàu. 

(Nội 

dung cụ 

thể tại 

Biểu 

mức thu 

phí đính 

kèm) 

- Lu   B o vệ     

        ố 

72/2020/QH14 

ngày 17/11/2020; 

- N    đ     ố 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

c a   í        u  

đ    c     ế   ộ   ố 

đ ều c a Lu   B o 

vệ           ; 

- T         ố 

02/2022/TT-

BTNMT   à  

10/01/2022 c a Bộ 

       Bộ Tà  

nguyên và Môi 

        u  đ    

c     ế       à   

 ộ   ố đ ều c a 

Lu   B o vệ     

      ; 

- Ngh  quyết số 

10/2022/NQ-

HĐND   à  

15/7/2022 c a Hội 

đ ng nhân dân tỉnh 

Bà R a – Vũ   

Tàu về việc quy 

 ác  ộ  du   cò  

l     ực   ệ    eo 

Qu ế  đ     ố 

87/QĐ-BTNMT 

ngày 14/01/2022 

c a Bộ        Bộ 

Tài nguyên và Môi 

      về v ệc c    

bố      ục  à   

c í    ớ  ba   à  ; 

     ục  à   c í   

 ửa đổ   bổ  u  ; 

     ục  à   c í   

  a    ế;      ục 

 à   c í   b  bã  bỏ 

  o   lĩ   vực     

         uộc      

v  c ức  ă    u   

lý c a Bộ Tà  

nguyên và Môi 

      . 
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nguyên và Môi 

      ; 

  Tố  đa 30 (ba 

    )   à      ừ 

  à       đ  c    

   đầ  đ       lệ đố  

vớ               eo 

đ       và đ     v 

B ớc 1  ục a     

Qu ế  đ     ố 

87/QĐ-BTNMT 

  à  14/01/2022 c a 

Bộ        Bộ Tà  

nguyên và Môi 

          o   đ    ố  

đa 15       lă ) 

ngày     ừ   à       

đ  c       đầ  đ   

    lệ đố  vớ  các 

            au đâ : 

 Dự á  đầu     c     

        uộc đố  

           v    à   

  ử     ệ  

c      ì   xử lý c    

    ; 

 Dự á  đầu     c     

đ u  ố    ớc      vào 

 ệ   ố     u  o   xử 

lý   ớc            u   

    c     đ u 

 ố    ớc      

vào  ệ   ố   

  u  o   xử 

lý   ớc 

           u   

c a   u     

xu         

doa    d c  

vụ       u    

cụ  c    

    ệ  

và đá  ứ   

các   u cầu 

 au đâ : 

        uộc 

lo    ì       

xu         

doanh, 

d c  vụ c  

  u  c   â    

          

      ;       

  uộc        

          ua  

  ắc   í      

 ự độ    l    

 ục   ua    ắc 

đ         eo 

 u  đ        

N    đ     ố 

đ nh mức thu, chế 

độ thu, nộp, qu n 

lý và sử dụng phí 

th   đ nh c p, c p 

l    đ ều chỉnh gi y 

             ng 

     đ a bàn tỉnh 

Bà R a – Vũ   

Tàu. 
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c a   u     xu    

     doa    d c  vụ 

      u    cụ  c    

    ệ  và đá  ứ   

các   u cầu  au đâ : 

K       uộc lo   

 ì       xu         

doa    d c  vụ c  

  u  c   â          

          ;       

  uộc            

      ua    ắc   í 

      ự độ    l     ục  

 ua    ắc đ       

t eo  u  đ        

N    đ     ố 

08/2022/NĐ-CP). 

- T      a   ổ c ức  

cá   â  c ỉ    ửa  bổ 

 u               

 í   vào        a  

      u ế       ục 

 à   c í   c a c  

qua  c       .  

08/2022/NĐ-

CP). 

 
 



 

BIỂU MỨC THU PHÍ 

THẨM ĐỊNH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH  

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

(Theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 15  tháng 7 năm 2022 của  

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 
 

 

  TT Nội dung thu phí Mức thu phí (đồng) 

1 Cấp, cấp lại giấy phép môi trường  

a T   ng h p không tổ chức đ     o sát và không ki m tra thực tế 4.700.000 

b 
T   ng h p tổ chức đ     o sát thực tế    ớc khi họp th   đ nh hoặc     ng h p tổ chức 

ki m tra thực tế 
8.500.000 

2 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 800.000 

 




